	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Mẫu số 08

	
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỔNG HỢP DANH SÁCH NGƯỜI CÓ UY TÍN ĐƯA RA, THAY THẾ, BỔ SUNG NĂM 2024, HUYỆN QUAN HÓA
(Kèm theo Tờ trình số     /TTr-UBND  ngày    /10 /2023 của UBND huyện Quan Hóa) 


	DANH SÁCH NCUT ĐƯA RA
	DANH SÁCH NCUT THAY THẾ, BỔ SUNG
	Ghi chú

	TT
	         Xã



Họ tên
 NCUT
	Giới tính/Năm sinh
	Dân tộc
	Thành phần NCUT
	Nơi cư trú
	Lý do đưa ra
	         Xã

Họ tên 
NCUT
	Giới tính/năm sinh
	Dân tộc
	Thành phần NCUT
	Nơi cư trú
	Thay thế/Bổ sung
	

	
	
	Nam
	Nữ
	Tổng
	
	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	Tổng
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	I
	Xã Hiền Chung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Vi văn Thinh
	1950
	
	
	Thái
	Hưu trí
	Bản Pheo
	Sức khỏe yếu
	Lò Khăm Thao
	1963
	
	
	Thái
	Hưu trí
	Bản Pheo
	Thay thế
	

	II
	Xã Hiền Kiệt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lộc Văn Đức
	1953
	
	
	Thái
	Hưu trí
	Bản San
	Sức khỏe yếu
	Lộc Văn Thêm
	1966
	
	
	Thái
	Sản xuất giỏi
	Bản San
	Thay thế
	

	III
	Xã Phú Thanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hà Huy Thống
	1952
	
	
	Thái
	Hưu trí
	Bản Chăng
	Sức khỏe yếu
	Hà Văn Luyện
	1968
	
	
	Thái
	đại biểu HĐND
	Bản Chăng
	Thay thế
	

	IV
	Thị trấn Hồi Xuân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hà Văn Quang
	1954
	
	
	Thái
	Hưu trí
	Khu Ban
	Sức khỏe yếu
	Hà Văn Nhận
	1962
	
	
	Thái
	Sản xuất giỏi
	Bản Ban
	Thay thế
	

	
	Tổng cộng
	04
	
	
	
	
	
	
	
	04
	
	
	
	
	
	04
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	                  CHỦ TỊCH

	
	Phạm Thị Huyền My
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Nguyễn Đức Dũng

	Ghi chú:
- Cột (6), (14): Ghi cụ thể thành phần dân tộc;
- Cột (7), (15): Ghi cụ thể thành phần NCUT. VD: Già làng, Trưởng thôn, Bí thư chi bộ….
- Cột (8), (16): Ghi cụ thể thôn, bản nơi cư trú;
- Cột (9) Ghi cụ thể lý do (VD: Sức khỏe yếu, chuyển nơi cư trú...);
- Cột (17): Ghi cụ thể NCUT được thay thế hay bổ sung.




